
PHỤ LỤC:
DANH SÁCH PHƯƠNG TIỆN CỦA CÁC ĐƠN VỊ VẬN TẢI BỊ THU HỒI PHÙ HIỆU

(Ban hành kèm theo Quyết định số:          /QĐ-SXD ngày       tháng 8 năm 2026 của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk)

TT Biển kiểm 
soát Loại phù hiệu Số phù hiệu Ngày cấp Ngày hết 

hạn Đơn vị Kinh doanh vận tải

1 47H-007.30 Xe Tải XT6626007075 20/7/2026 20/7/2027 HTX Dịch vụ vận tải Gia Khang
2 47H-010.52 Xe Tải XT6625081677 05/11/2025 05/11/2027 HTX Dịch vụ vận tải Bình An
3 47H-015.28 Xe Tải XT6626002320 18/3/2026 18/3/2027 HTX Vận tải Toàn Tâm
4 47H-087.05 Xe Hợp đồng HĐ6626006801 14/7/2026 14/7/2027
5 47H-053.64 Xe Hợp đồng HĐ6625080155 17/9/2025 17/9/2026
6 47H-088.20 Xe Hợp đồng HĐ6625080600 25/9/2025 25/9/2026
7 47H-173.37 Xe Hợp đồng HĐ6626007706 05/8/2026 05/8/2027

HTX Dịch vụ vận tải Ánh Dương

8 47C-219.30 Xe Tải XT6625003127 18/8/2025 18/8/2026
9 47H-034.97 Xe Tải XT6626006327 02/7/2026 02/7/2027

HTX Vận tải và Du lịch Nam Long

10 47E-001.08 Xe Taxi TX6625000053 08/01/2025 08/01/2027
11 47A-249.72 Xe Taxi TX6625080760 02/10/2025 02/10/2026

Chi nhánh HTX Hòa Bình Xanh tại 
Đắk Lắk

12 47H-035.34 Xe Tải XT6626005677 16/6/2026 16/6/2031 Công ty TNHH MTV Vận tải Bốn Mùa
13 47B-021.03 Xe Buýt XB6625000011 17/01/2025 17/01/2028 Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Thanh Hà
14 47B-022.01 Tuyến Cố định CĐ6626004320 11/5/2026 11/5/2028 Công ty TNHH Vận tải Quý Thảo
15 47C-139.98 Xe Tải XT6625000548 16/02/2025 16/02/2027
16 47C-113.64 Xe Tải XT6625080784 03/10/2025 03/10/2027

Hợp tác xã Vận tải Rạng Đông

17 47H-072.60 Xe Hợp đồng HĐ6626006170 29/6/2026 29/6/2027 Hợp tác xã Kinh doanh vận tải Tốt và 
Rẻ

18 75B-008.53 Xe Hợp đồng HĐ6626003837 24/4/2026 24/4/2027 Hợp tác xã Vận tải Đồng Tiến
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19 47E-000.73 Xe Taxi TX6624000641 19/8/2024 19/8/2027
20 47A-199.87 Xe Taxi TX6622000044 13/01/2022 13/01/2027
21 47H-046.83 Xe Taxi TX6624000180 04/4/2024 04/4/2027
22 47A-190.38 Xe Taxi TX6623000900 20/10/2023 20/12/2026
23 47A-462.98 Xe Taxi TX6624000187 09/4/2024 09/4/2027

Công ty TNHH Taxi du lịch Quyết 
Tiến

24 78C-072.38 Xe Tải XT5424000317 28/3/2024 27/3/2027 HTX Dịch vụ vận tải khách du lịch 
Nhất Thành

25 78A-034.44 Xe Taxi TX5422000476 19/12/2022 19/12/2027 CN Công ty CP TĐG và Dịch vụ BĐS 
Thiên Việt tại Phú Yên

26 78A-039.93 Xe Taxi TX5424000547 26/9/2024 25/9/2027
27 78A-150.82 Xe Taxi TX5422000401 28/11/2022 31/12/2026

CN Công ty CP SunTaxi tại Phú Yên

28 78H-040.81 Xe Hợp đồng HĐ6626004840 22/5/2026 20/5/2028 HTX Vận tải công nghệ EMDDI tại 
Phú Yên


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-08-28T15:46:18+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
	Nguyễn Đăng Thuận<thuannd@xaydung.daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-08-28T21:15:45+0700
	Đắk Lắk
	SỞ XÂY DỰNG<soxaydungdaklak@daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-08-28T21:15:58+0700
	Đắk Lắk
	SỞ XÂY DỰNG<soxaydungdaklak@daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-08-28T21:16:08+0700
	Đắk Lắk
	Kèm theo văn bản số 727/QĐ-SXD của SỞ XÂY DỰNG




